
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÂY NINH Biểu số 01

CHƯƠNG: 417

VPS
Chi cục 

TCĐLCL

Trung tâm 

KH&CN

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 17,000,000                  17,000,000               16,000,000             1,000,000              -                        

1 Số thu phí, lệ phí 17,000,000                  17,000,000               16,000,000             1,000,000              -                        

2 Số phí, lệ phí nộp NSNN 17,000,000                  17,000,000                             16,000,000               1,000,000                           -   

3 Chi từ nguồn thu phí được để lại                                  -   -                           -                         

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 16,802,000,000           16,802,000,000        11,983,000,000      3,006,000,000       1,813,000,000       

1 Chi quản lý hành chính 6,482,000,000             6,482,000,000          4,476,000,000        2,006,000,000       -                        

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6,143,000,000             6,143,000,000          4,171,000,000        1,972,000,000       

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 339,000,000                339,000,000             305,000,000           34,000,000            

2 Nghiên cứu khoa học 10,320,000,000           10,320,000,000        7,507,000,000        1,000,000,000       1,813,000,000       

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 6,907,000,000             6,907,000,000          6,907,000,000        -                        -                        

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia -                               -                           

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ -                               -                           

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở (cấp tỉnh) 6,907,000,000             6,907,000,000          6,907,000,000        

2.2 Kinh phí lương và HĐ 68 (Đơn vị sự nghiệp) 1,813,000,000             1,813,000,000          1,813,000,000       

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (hoạt động 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhiệm vụ 

KH&CN giao cho Trung tâm)

1,600,000,000             1,600,000,000          600,000,000           1,000,000,000       

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  09/QĐ-KHCN ngày 10/01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ)
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